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Ngày 18/01/2024, Quốc hội khóa XV đã 
thông qua Luật Các tổ chức tín dụng 
(TCTD) năm 2024 với 15 chương, 210 

điều với nhiều thay đổi đáng kể mà điển hình 
trong đó là chế định tại Chương IX của Luật 
này - Can thiệp sớm TCTD, chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài. Chế định góp phần khắc phục 
những vướng mắc, bất cập của pháp luật hiện 
hành, giúp gia tăng mức độ an toàn của hệ thống 
TCTD trong điều kiện nền kinh tế hiện nay. Có 
thể hiểu can thiệp sớm là việc Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà 
nước - NHNN) áp dụng các yêu cầu, biện pháp 
hạn chế đối với TCTD, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài và yêu cầu TCTD, chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài đó thực hiện phương án khắc 
phục dưới sự giám sát của NHNN nhằm khắc 
phục tình trạng, đảm bảo theo quy định của 
pháp luật. Can thiệp sớm nhằm kiểm soát rủi ro 
kịp thời, bảo đảm sự an toàn, lành mạnh, minh 
bạch, ổn định và bền vững của hệ thống các 
TCTD, đồng thời góp phần nâng cao khả năng 
cạnh tranh, tiếp tục phát huy vai trò là kênh dẫn 
vốn quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. 

1. Quy định về đối tượng áp dụng can 
thiệp sớm

Theo quy định tại khoản 1 Điều 156 Luật 
Các TCTD năm 2024 thì NHNN xem xét, quyết 

định thực hiện can thiệp sớm khi TCTD, chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài thuộc một hoặc 
một số trường hợp sau đây:

Một là, số lỗ lũy kế của TCTD, chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài lớn hơn 15% giá trị của 
vốn điều lệ, vốn được cấp và các quỹ dự trữ ghi 
trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần 
nhất hoặc theo kết luận thanh tra, kiểm toán của 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền và vi phạm 
tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (tỷ lệ an toàn vốn tối 
thiểu 08% hoặc tỷ lệ cao hơn theo quy định của 
Thống đốc NHNN trong từng thời kỳ1). Biểu 
hiện của biện pháp can thiệp sớm khá rõ trong 
trường hợp này khi đối sánh với trường hợp 
áp dụng kiểm soát đặc biệt theo theo quy định 
của Luật Các TCTD năm 2010 (sửa đổi, bổ sung 
năm 2017). Theo đó, TCTD có số lỗ lũy kế lớn 
hơn 50% giá trị của vốn điều lệ và các quỹ dự 
trữ ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm 
toán gần nhất2 sẽ được xem xét đặt vào kiểm 
soát đặc biệt. 

Hai là, xếp hạng dưới mức trung bình theo 
quy định của Thống đốc NHNN. Theo quy định 
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tại Điều 20 Thông tư số 52/2018/TT-NHNN  
ngày 31/12/2018 của Thống đốc NHNN Việt 
Nam quy định xếp hạng TCTD, chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài được sửa đổi, bổ sung 
bởi Thông tư số 23/2021/TT-NHNN ngày 
31/12/2021 của Thống đốc NHNN Việt Nam thì 
TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được 
xếp vào các hạng như sau: (i) Hạng A (Tốt) nếu 
Tổng điểm xếp hạng lớn hơn hoặc bằng 4,5;  
(ii) Hạng B (Khá) nếu Tổng điểm xếp hạng nhỏ 
hơn 4,5 và lớn hơn hoặc bằng 3,5; (iii) Hạng C 
(Trung bình) nếu Tổng điểm xếp hạng nhỏ hơn 
3,5 và lớn hơn hoặc bằng 2,5; (iv) Hạng D (Yếu) 
nếu Tổng điểm xếp hạng nhỏ hơn 2,5 và lớn hơn 
hoặc bằng 1,5; (v) Hạng E (Yếu kém) nếu Tổng 
điểm xếp hạng nhỏ hơn 1,5. Như vậy, TCTD, chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài xếp hạng D (Yếu) 
và hạng E (Yếu kém) sẽ là đối tượng để NHNN 
xem xét, quyết định thực hiện can thiệp sớm. 
Đây là nhóm những đối tượng được đánh giá 
là có mức độ rủi ro cao, có vấn đề nghiêm trọng 
về tính an toàn và lành mạnh cần can thiệp sớm 
nhằm phát hiện kịp thời những điểm cần chú ý 
và có các biện pháp can thiệp, xử lý hiệu quả. 
Trong khi đó, trước đây theo Luật Các TCTD 
năm 2010 thì TCTD, chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài xếp hạng E (Yếu kém) trong 02 năm liên 
tục sẽ được đặt vào kiểm soát đặc biệt3.

Ba là, vi phạm tỷ lệ khả năng chi trả 
theo quy định của NHNN trong thời gian 
30 ngày liên tục. Tỷ lệ khả năng chi trả là chỉ 
tiêu đánh giá khả năng thanh khoản của ngân 
hàng trong tương lai. Nếu chỉ số này càng cao 
thì ngân hàng được xem là có khả năng thanh 
khoản ngắn hạn càng cao và ngược lại. Quy 
định về tỷ lệ khả năng chi trả giúp TCTD đảm 
bảo an toàn tài chính, có những biện pháp dự 
phòng cần thiết để ứng phó với các sự cố có 
thể xảy ra. Hiện nay, tỷ lệ khả năng chi trả mà 
các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 
phải duy trì thường xuyên được Thống đốc 
NHNN quy định cụ thể tại Điều 14 Thông tư  
số 22/2019/TT-NHNN ngày 15/11/2019 về 
các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt  
động mà các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài. Như vậy, khi TCTD, chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài vi phạm tỷ lệ khả năng 
chi trả tức là lâm vào tình trạng mất an toàn 
tài chính, khả năng thanh khoản thấp và tình 
trạng này kéo dài trong thời gian 30 ngày liên 
tục (trong khi đó, Luật Các TCTD năm 2010 

3  Điểm d khoản 1 Điều 145 Luật Các TCTD năm 2010.

quy định là trong thời gian 03 tháng liên tục4) sẽ 
được thực hiện can thiệp sớm. 

Bốn là, vi phạm tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 
theo quy định của NHNN trong thời gian 06 
tháng liên tục. Tỷ lệ an toàn vốn là một chỉ tiêu 
an toàn trong hoạt động của ngân hàng được 
xác định cụ thể trong các quy định của các 
ngân hàng quốc tế (chuẩn Basel). Tỷ lệ an toàn 
vốn là thước đo cơ bản để nhà quản lý (Ngân 
hàng Trung ương) đánh giá sự lành mạnh về 
tài chính của ngân hàng. Tỷ lệ an toàn vốn tối 
thiểu phản ánh mức đủ vốn của ngân hàng, chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài trên cơ sở giá trị 
vốn tự có và mức độ rủi ro trong hoạt động của 
ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 
Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 
phải thường xuyên duy trì tỷ lệ an toàn vốn 
tối thiểu đã được được quy định. Tỷ lệ an toàn 
vốn tối thiểu mà ngân hàng và chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài phải duy trì là khác nhau. Khi 
TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không 
duy trì được tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu mà pháp 
luật quy định trong thời gian 06 tháng liên tục 
thì cũng sẽ được NHNN xem xét, quyết định 
thực hiện can thiệp sớm. 

Năm là, bị rút tiền hàng loạt và có báo cáo 
gửi NHNN. Rút tiền hàng loạt là việc TCTD 
bị nhiều người gửi tiền cùng rút tiền dẫn đến 
TCTD có nguy cơ mất khả năng chi trả hoặc mất 
khả năng chi trả theo quy định của Thống đốc 
NHNN5. Như vậy, NHNN xem xét, quyết định 
thực hiện can thiệp sớm TCTD khi tổ chức này 
bị rút tiền hàng loạt và có báo cáo gửi NHNN. 
Khi đó, theo Điều 191 Luật Các TCTD năm 
2024, các TCTD sẽ phải thực hiện ngay các biện 
pháp: Không chia cổ tức bằng tiền mặt; Tạm 
dừng hoặc hạn chế các hoạt động cấp tín dụng 
và các hoạt động khác có sử dụng nguồn tiền 
của TCTD; Các giải pháp khác để đáp ứng yêu 
cầu chi trả tiền gửi cho khách hàng; Thực hiện 
các biện pháp tại phương án khắc phục trong 
tình huống bị rút tiền hàng loạt quy định tại 
Điều 143 Luật Các TCTD năm 2024, cập nhật, 
điều chỉnh phương án trong trường hợp cần 
thiết. Trong trường hợp TCTD đang được can 
thiệp sớm bị rút tiền hàng loạt, TCTD đó phải 
báo cáo NHNN về tình trạng rút tiền hàng loạt 
và rà soát, đánh giá lại thực trạng để xây dựng, 
điều chỉnh phương án khắc phục theo quy định 
tại Điều 158 và Điều 160 Luật Các TCTD năm 

4  Điểm a khoản 1 Điều 130a Văn bản hợp nhất số 07/
VBHN-VPQH ngày 12/12/2017 hợp nhất Luật Các TCTD.
5  Khoản 31 Điều 4 Luật Các TCTD 2024.
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2024. TCTD thực hiện phương án khắc phục đã 
được xây dựng, điều chỉnh.

Khi bị rút tiền hàng loạt, TCTD được áp 
dụng biện pháp hỗ trợ như bán giấy tờ có giá 
cho NHNN trên nghiệp vụ thị trường mở với 
lãi suất 0%; Thực hiện giao dịch ngoại tệ với 
NHNN để bảo đảm thanh khoản theo quy định 
của Thống đốc NHNN. Ngân hàng thương 
mại, ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân 
dân, tổ chức tài chính vi mô được vay đặc biệt 
từ NHNN; vay đặc biệt từ tổ chức bảo hiểm tiền 
gửi theo quy định của pháp luật về bảo hiểm 
tiền gửi; vay đặc biệt từ TCTD khác. Bên cạnh 
đó, theo Điều 192, TCTD được vay đặc biệt từ 
NHNN, TCTD khác trong các trường hợp: Để 
chi trả tiền gửi cho người gửi tiền theo quy định; 
Để thực hiện phương án phục hồi, phương án 
chuyển giao bắt buộc. NHNN quyết định cho 
vay đặc biệt đối với khoản vay có lãi suất và có 
tài sản bảo đảm đối với TCTD. Mức lãi suất, tài 
sản bảo đảm của khoản vay đặc biệt từ NHNN 
theo quy định của Thống đốc NHNN.

Thủ tướng Chính phủ quyết định việc cho 
vay đặc biệt của NHNN đối với khoản vay có 
lãi suất là 0%/năm, khoản vay không có tài sản 
bảo đảm đối với TCTD trên cơ sở đề xuất của 
NHNN. Khoản vay đặc biệt được ưu tiên hoàn 
trả trước tất cả các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính 
khác, kể cả các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính có 
tài sản bảo đảm của bên vay đặc biệt.

Tuy nhiên, một vấn đề đặt ra là đối với 
trường hợp bị rút tiền hàng loạt trong quá trình 
xây dựng văn bản dưới luật để hướng dẫn thi 
hành Luật Các TCTD năm 2024 thì Chính phủ, 
NHNN cũng cần có hướng dẫn cụ thể để phân 
biệt được giữa trường hợp (i) Bị rút tiền hàng 
loạt phải áp dụng can thiệp sớm; với (ii) Bị rút 
tiền hàng loạt phải đặt vào tình trạng kiểm 
soát đặc biệt. Bởi lẽ, theo quy định của pháp 
luật hiện hành6 thì rất khó để xác định áp dụng 
biện pháp nào (can thiệp sớm hay kiểm soát 
đặc biệt), dựa vào tiêu chí nào (tỷ lệ khả năng 
chi trả hay tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu hay kết 
quả xếp hạng TCTD sau khi bị rút tiền hàng 
loạt) để đánh giá là “có nguy cơ gây mất an 
toàn hệ thống TCTD” và từ đó để quyết định 
áp dụng kiểm soát đặc biệt TCTD mà không 
phải là thực hiện can thiệp sớm? 

2. Quy định về cách thức, quy trình thực 
hiện can thiệp sớm của Nhà nước Ngân hàng

6  Khoản 31 Điều 4; điểm đ khoản 1 Điều 156; điểm d 
khoản 1 Điều 162 Luật Các TCTD năm 2024.

Bước 1: Xem xét và quyết định việc thực 
hiện can thiệp sớm

Khi quyết định áp dụng can thiệp sớm, 
trước tiên NHNN sẽ có văn bản yêu cầu TCTD, 
chi nhánh ngân hàng nước ngoài thuộc trường 
hợp pháp luật quy định thực hiện các nội dung 
chủ yếu sau:

Một là, thực hiện một hoặc một số yêu cầu, biện 
pháp hạn chế quy định của pháp luật và thời hạn 
thực hiện. Trong đó:

* Các yêu cầu đối với TCTD được thực 
hiện can thiệp sớm bao gồm: (i) Tăng vốn điều 
lệ, vốn được cấp; tăng cường nắm giữ tài sản có 
tính thanh khoản cao và thực hiện các giải pháp 
khác để đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn trong 
hoạt động ngân hàng; (ii) Cắt giảm chi phí hoạt 
động, chi phí quản lý, thù lao, lương, thưởng; 
yêu cầu bồi hoàn thù lao, tiền thưởng đối với 
người quản lý, người điều hành, thành viên 
Ban kiểm soát; (iii) Tăng cường quản trị rủi ro; 
tổ chức lại bộ máy quản trị, điều hành.

* Các biện pháp hạn chế đối với TCTD 
được thực hiện can thiệp sớm bao gồm:  
(i) Không chia cổ tức, lợi tức, phân phối lợi 
nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ, chuyển 
lợi nhuận về nước; hạn chế chuyển nhượng cổ 
phần, phần vốn góp, chuyển nhượng tài sản; (ii) 
Hạn chế hoạt động kinh doanh không hiệu quả, 
có rủi ro cao; giảm giới hạn cấp tín dụng, giới 
hạn góp vốn, mua cổ phần; hạn chế tăng trưởng 
tín dụng; (iii) Đình chỉ, tạm đình chỉ một hoặc 
một số hoạt động ngân hàng, hoạt động kinh 
doanh khác có dấu hiệu vi phạm pháp luật; 
không bổ sung nội dung hoạt động ngân hàng, 
hoạt động kinh doanh mới khác, không mở 
rộng mạng lưới hoạt động; (iv) Đình chỉ người 
quản lý, người điều hành có hành vi vi phạm 
hoặc gây rủi ro lớn đến hoạt động của TCTD; (v) 
Yêu cầu bầu, bổ nhiệm thay thế người quản lý, 
người điều hành có hành vi vi phạm pháp luật 
hoặc gây rủi ro lớn đến hoạt động của TCTD 
được can thiệp sớm; (vi) Biện pháp khác theo 
thẩm quyền của NHNN.

Hai là, yêu cầu TCTD, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài cập nhật, thực hiện ngay phương án 
khắc phục hoặc xây dựng phương án khắc phục, 
thời hạn hoàn thành xây dựng và thông qua 
phương án khắc phục.

Phương án được hiểu là dự kiến về cách 
thức, trình tự tiến hành công việc trong điều 
kiện, hoàn cảnh nhất định nào đó; khắc phục 
được hiểu là vượt qua được những khó khăn 
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trở ngại7. Trên cơ sở đó có thể đưa ra khái niệm 
về phương án khắc phục trong lĩnh vực ngân 
hàng như sau: Phương án khắc phục trong lĩnh 
vực ngân hàng là những biện pháp do TCTD 
dự kiến và được thông qua bởi cơ quan, người 
có thẩm quyền theo quy định của pháp luật sẽ 
được áp dụng nhằm xử lý kịp thời những khó 
khăn, trở ngại mà TCTD đó gặp phải trong quá 
trình thực hiện hoạt động kinh doanh. 

* Về chủ thể xây dựng, cập nhật và thông qua
Luật Các TCTD năm 2010 (sửa đổi, bổ sung 

năm 2017) không có quy định về việc bắt buộc 
các TCTD phải xây dựng phương án khắc phục 
dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm 
dẫn đến khi TCTD đó được NHNN xem xét áp 
dụng can thiệp sớm thì trong thời hạn 30 ngày, 
kể từ ngày nhận được văn bản áp dụng can 
thiệp sớm của NHNN, TCTD, chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài mới tiến hành xây dựng và 
báo cáo NHNN về phương án khắc phục. Như 
vậy, với khoảng thời gian nêu trên thì TCTD sẽ 
rất khó để có thể đưa ra được một phương án 
khắc phục hiệu quả và ít nhiều cũng làm giảm 
đi tính chất của “can thiệp sớm”.

Để khắc phục hạn chế, bất cập đó, Luật Các 
TCTD năm 2024 đã quy định rõ việc xây dựng 
phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp 
được can thiệp sớm là bắt buộc đối với ngân 
hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài. Theo đó, phương án khắc phục của ngân 
hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài phải được xây dựng, thông qua trước 
ngày 01/7/2025 hoặc trong thời hạn 01 năm kể 
từ ngày được cấp Giấy phép thành lập và hoạt 
động của ngân hàng thương mại, Giấy phép 
thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 
Phương án khắc phục dự kiến của ngân hàng 
thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 
sẽ được thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông, 
Hội đồng thành viên, chủ sở hữu hoặc cơ quan 
đại diện chủ sở hữu của ngân hàng thương mại; 
ngân hàng mẹ của chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài và gửi NHNN trong thời hạn 10 ngày kể 
từ ngày được thông qua. 

Để đảm bảo sát với tình hình kinh doanh, 
định kỳ ít nhất 02 năm, ngân hàng thương mại, 
chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải cập nhật, 
điều chỉnh phương án khắc phục đã xây dựng. 
Phương án sau cập nhật, điều chỉnh phải được 
Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên, 
chủ sở hữu hoặc cơ quan đại diện chủ sở hữu 

7  http://tratu.soha.vn/dict/vn_vn.

của ngân hàng thương mại, ngân hàng mẹ của 
chi nhánh ngân hàng nước ngoài thông qua và 
gửi NHNN trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 
được thông qua. Trường hợp ngân hàng thương 
mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không có 
phương án khắc phục dự kiến hoặc không thực 
hiện việc cập nhật, điều chỉnh phương án khắc 
phục thì chế tài đặt ra là NHNN sẽ áp dụng một 
hoặc một số biện pháp hạn chế đối với ngân hàng 
thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó. 
Cũng cần phải lưu ý rằng, khi ngân hàng thương 
mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thuộc 
trường hợp được can thiệp sớm thì không phải 
mặc nhiên để áp dụng phương án khắc phục dự 
kiến đã có mà lúc này đối với những ngân hàng 
thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã 
có phương án khắc phục được thông qua, căn 
cứ văn bản của NHNN, ngân hàng thương mại, 
chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó phải xác 
định nguyên nhân dẫn đến can thiệp sớm và cập 
nhật phương án khắc phục, trình Hội đồng quản 
trị, Hội đồng thành viên, ngân hàng mẹ của chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài thông qua và gửi 
NHNN trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được 
thông qua. Các TCTD, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài khác (bao gồm ngân hàng thương 
mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chưa xây 
dựng phương án khắc phục dự kiến và các TCTD 
khác) phải tiến hành xác định nguyên nhân dẫn 
đến can thiệp sớm và xây dựng phương án khắc 
phục trình Hội đồng quản trị, Hội đồng thành 
viên, ngân hàng mẹ của chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài thông qua và gửi NHNN trong thời 
hạn 10 ngày kể từ ngày được thông qua. Đối với 
quỹ tín dụng nhân dân, phương án khắc phục 
phải gửi và có ý kiến của ngân hàng hợp tác xã 
trước khi thông qua8.

Có thể thấy quy định về xây dựng và cập 
nhật, thông qua phương án khắc phục của Luật 
Các TCTD năm 2024 là phù hợp khi:

(i) Chỉ xác định giới hạn đối tượng bắt buộc 
phải xây dựng phương án khắc phục dự kiến là 
ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài (mà không phải là tất cả các TCTD). 
Bởi lẽ không chỉ gắn với mục tiêu lợi nhuận hai 
chủ thể này có phạm vi hoạt động rộng (có thể 
thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng) và 
sự ảnh hưởng, tác động của chúng đối với thị 
trường tiền tệ, nền kinh tế là rất lớn. 

(ii) Phân định rõ chủ thể có thẩm quyền 
thông qua phương án khắc phục của ngân hàng 

8  Điều 143 Luật Các TCTD năm 2024.
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thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 
ở các giai đoạn khác nhau đảm bảo tính công 
khai, dân chủ, kịp thời. Theo đó, khi ngân hàng 
thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 
ở trong tình trạng bình thường thì phương án 
khắc phục dự kiến do Đại hội đồng cổ đông, 
Hội đồng thành viên, chủ sở hữu hoặc cơ quan 
đại diện chủ sở hữu của ngân hàng thương mại, 
ngân hàng mẹ của chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài thông qua9. Còn khi ngân hàng thương 
mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được 
NHNN xem xét can thiệp sớm thì phương án 
khắc phục do Hội đồng quản trị, Hội đồng thành 
viên, ngân hàng mẹ của chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài thông qua. Trường hợp NHNN có ý 
kiến đối với phương án khắc phục thì TCTD, chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài phải điều chỉnh 
phương án khắc phục và gửi NHNN trong thời 
hạn theo yêu cầu của NHNN10. 

* Về nội dung của phương án khắc phục
Phương án khắc phục phải bao gồm các 

nội dung chủ yếu như: a) Thông tin, đánh giá 
về cơ cấu tổ chức, hoạt động kinh doanh của 
ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài; b) Thực trạng tài chính và hoạt 
động của ngân hàng thương mại, chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài; c) Các biện pháp 
triển khai nhằm khắc phục từng trường hợp 
thuộc đối tượng thực hiện can thiệp sớm11;  
d) Lộ trình, thời hạn thực hiện từng biện pháp 
khắc phục12. 

Có thể thấy, so với Luật Các TCTD năm 
2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)13 thì Luật Các 

9  Khoản 4 Điều 143 Luật Các TCTD năm 2024.
10  Khoản 1, 2, 3 Điều 158 Luật Các TCTD năm 2024.
11  Theo quy định tại khoản 3 Điều 143 Luật Các TCTD 
năm 2024 thì bao gồm các biện pháp chủ yếu sau đây: 
a) Tăng vốn điều lệ, vốn được cấp và thời gian thực 
hiện; lộ trình giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp 
của cổ đông, thành viên góp vốn quy định tại điểm b 
khoản 1 Điều 159 của Luật này;
b) Cải thiện khả năng thanh khoản; tăng cường nắm giữ 
tài sản có tính thanh khoản cao; bán, chuyển nhượng tài 
sản và giải pháp khác để đáp ứng yêu cầu bảo đảm an 
toàn trong hoạt động ngân hàng;
c) Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh;
d) Nâng cao năng lực quản trị, điều hành;
đ) Xử lý tồn tại, yếu kém về tài chính, nợ xấu, tài sản 
bảo đảm và các biện pháp khắc phục vi phạm pháp luật;
e) Biện pháp truyền thông, công nghệ thông tin để khắc 
phục khó khăn về thanh khoản.
12  Khoản 2 Điều 143 Luật Các TCTD năm 2024.
13  Khoản 4 Điều 130a VBHN số 07/VBHN-VPQH quy 
định: 
“4. Phương án khắc phục bao gồm một hoặc một số biện 
pháp sau đây:
a) Thu hẹp nội dung, phạm vi hoạt động, hạn chế các 

TCTD năm 2024 không có quy định cụ thể về 
các biện pháp có trong phương án khắc phục 
của TCTD mà trao quyền chủ động trong việc 
xây dựng phương án cho các TCTD trên cơ sở 
hướng dẫn nội dung của phương án khắc phục 
phải thể hiện được nội dung nào, những biện 
pháp chủ yếu nào phải có (không thể thiếu) khi 
dự kiến các biện pháp để triển khai khắc phục 
từng trường hợp thực hiện can thiệp sớm. Ngoài 
ra, Luật Các TCTD năm 2024 đã cho thấy tính 
phù hợp khi có sự tách bạch rõ ràng giữa yêu 
cầu, biện pháp hạn chế mà NHNN đặt ra cho 
TCTD thực hiện can thiệp sớm với phương án 
khắc phục do TCTD được thực hiện can thiệp 
sớm xây dựng. 

Ngoài ra, cũng cần lưu ý đối với trường 
hợp nội dung phương án khắc phục có biện 
pháp hỗ trợ thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 
nhận được phương án khắc phục đáp ứng yêu 
cầu của NHNN, NHNN xem xét, chấp thuận 
bằng văn bản việc áp dụng biện pháp hỗ trợ đối 
với TCTD được can thiệp sớm. Các biện pháp 
hỗ trợ được thực hiện trong thời gian thực hiện 
phương án khắc phục bao gồm: (i) Lộ trình tuân 
thủ một hoặc một số giới hạn, tỷ lệ quy định 
tại Điều 136 và Điều 138 Luật Các TCTD năm 
2024; (ii) Khi thực hiện giải pháp tăng vốn điều 
lệ theo phương án khắc phục, cổ đông và thành 
viên góp vốn được sở hữu cổ phần và phần vốn 
góp vượt giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần 
vốn góp quy định tại Điều 63 và Điều 77 Luật 
Các TCTD năm 2024. Cổ đông và thành viên 
góp vốn phải có lộ trình giảm tỷ lệ sở hữu cổ 
phần, phần vốn góp để tuân thủ giới hạn.

Đối với trường hợp TCTD được can thiệp 
sớm có số lỗ lũy kế lớn hơn 50% giá trị của vốn 
điều lệ và các quỹ dự trữ ghi trong báo cáo tài 
chính đã được kiểm toán gần nhất hoặc theo 
kết luận thanh tra, kiểm toán của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền thì ngoài các biện pháp 
hỗ trợ nêu trên, nếu được NHNN chấp thuận 
bằng văn bản, TCTD có thể được áp dụng thêm 

giao dịch lớn;
b) Tăng vốn điều lệ, vốn được cấp; tăng cường nắm giữ 
tài sản có tính thanh khoản cao; bán, chuyển nhượng tài 
sản và thực hiện các giải pháp khác để đáp ứng yêu cầu 
bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng;
c) Hạn chế chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận;
d) Cắt giảm chi phí hoạt động, chi phí quản lý; hạn chế 
trả thù lao, lương, thưởng đối với người quản lý, người 
điều hành;
đ) Tăng cường quản trị rủi ro; tổ chức lại bộ máy quản 
lý, cắt giảm nhân sự;
e) Các biện pháp khác theo quy định của pháp luật.”



49Số 11 - 2024 Khoa học Kiểm sát

BÙI THỊ HẠNH

49Số 11 - 2024 Khoa học Kiểm sát

một hoặc một số biện pháp hỗ trợ khác như:  
(i) Trường hợp số tiền phải trích lập dự phòng 
rủi ro lớn hơn chênh lệch thu chi từ kết quả 
kinh doanh hằng năm chưa bao gồm số tiền dự 
phòng rủi ro đã tạm trích trong năm thì số tiền 
trích lập dự phòng rủi ro bằng chênh lệch thu 
chi; (ii) Trường hợp TCTD có lãi phải thu phải 
thoái, TCTD được phân bổ lãi phải thu phải 
thoái theo năng lực tài chính trên nguyên tắc 
tổng mức phân bổ lãi phải thu phải thoái và số 
tiền phải trích lập dự phòng rủi ro bằng chênh 
lệnh thu chi từ kết quả kinh doanh hằng năm 
của TCTD. Thời gian phân bổ lãi phải thu phải 
thoái tối đa 05 năm kể từ ngày được NHNN 
chấp thuận và chỉ áp dụng cho khoản phải thu 
phát sinh đến thời điểm NHNN có văn bản quy 
định tại khoản 2 Điều 156 Luật Các TCTD năm 
2024. Chính phủ quy định trường hợp TCTD 
có thời gian phân bổ lãi phải thu phải thoái lớn 
hơn 05 năm nhưng không quá 10 năm trong 
trường hợp cần thiết; (iii) Quỹ tín dụng nhân 
dân được vay từ quỹ bảo đảm an toàn hệ thống 
quỹ tín dụng nhân dân với lãi suất ưu đãi theo 
quy định của Thống đốc NHNN; (iv) Quỹ tín 
dụng nhân dân được ngân hàng hợp tác xã hỗ 
trợ cử nhân sự tham gia quản trị, điều hành; hỗ 
trợ về công nghệ thông tin; (v) Biện pháp khác 
theo thẩm quyền của NHNN.

Bước 2: Tổ chức tín dụng, Chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài thực hiện các yêu cầu, biện 
pháp hạn chế tại văn bản của NHNN và thực 
hiện phương án khắc phục

* Về việc thực hiện các yêu cầu, biện pháp hạn 
chế tại văn bản của NHNN

Theo đó, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài có trách nhiệm thực hiện ngay các yêu 
cầu, biện pháp hạn chế tại văn bản của NHNN. 
Trường hợp TCTD, chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài không thực hiện các yêu cầu, biện pháp 
hạn chế này, NHNN áp dụng bổ sung một hoặc 
một số biện pháp hạn chế quy định tại khoản 2 
Điều 157 Luật Các TCTD năm 202414.

Quy định này có một vài điểm còn chưa rõ 
ràng, hạn chế, đó là:

Thứ nhất, “trách nhiệm thực hiện ngay” 
được xác định là thời điểm nào? Kể từ thời điểm 
NHNN có văn bản yêu cầu hay kể từ thời điểm 
TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhận 
được văn bản yêu cầu của NHNN. Do vậy, tác 
giả kiến nghị cần phải có hướng dẫn xác định, 
chỉ rõ thời điểm này. 

14  Khoản 3 Điều 156 Luật Các TCTD năm 2024.

Thứ hai, quy định tại khoản 3 Điều 156 
Luật Các TCTD năm 2024 đang có sự mâu 
thuẫn với quy định tại khoản 2 Điều này. Cụ 
thể là, khoản 3 quy định “trách nhiệm thực hiện 
ngay các yêu cầu, biện pháp hạn chế tại văn bản 
của NHNN quy định tại khoản 2” mà tại khoản 2 
thì lại dẫn chiếu đến các biện pháp hạn chế tại  
Điều 157. Tiếp đến nếu TCTD, chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài mà không thực hiện thì 
“NHNN áp dụng bổ sung một hoặc một số biện 
pháp hạn chế quy định tại khoản 2 Điều 157”. 
Như vậy, rõ ràng là các biện pháp hạn chế vừa 
được sử dụng cho trường hợp thực hiện đúng 
và vừa là “chế tài” cho trường hợp không thực 
hiện đúng. Điều này là mâu thuẫn, trùng lặp và 
không phù hợp. Do vậy, tác giả kiến nghị rằng, 
cần hướng dẫn cụ thể ở văn bản hướng dẫn 
thi hành hoặc sửa đổi quy định tại khoản 2, 3  
Điều 156 Luật Các TCTD năm 2024 như sau: 

“2. NHNN có văn bản yêu cầu TCTD, chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài thuộc một hoặc một số 
trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện 
các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Một hoặc một số yêu cầu quy định tại khoản 
1 Điều 157 của Luật này và thời hạn thực hiện;…

3. TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có 
trách nhiệm thực hiện ngay các yêu cầu tại văn bản 
của NHNN quy định tại khoản 2 Điều này. Trường 
hợp TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không 
thực hiện các yêu cầu này, NHNN áp dụng bổ sung 
một hoặc một số biện pháp hạn chế quy định tại khoản 
2 Điều 157 của Luật này”.

* Về việc thực hiện phương án khắc phục
TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

thực hiện phương án khắc phục ngay sau khi 
được thông qua. Trong quá trình thực hiện 
phương án khắc phục, TCTD, chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài có trách nhiệm báo cáo tiến độ, 
kết quả thực hiện phương án khắc phục theo 
yêu cầu của NHNN. NHNN có trách nhiệm 
giám sát việc thực hiện phương án khắc phục, 
có quyền điều chỉnh các yêu cầu, biện pháp hạn 
chế áp dụng đối với TCTD, chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài và yêu cầu TCTD, chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài điều chỉnh nội dung 
phương án khắc phục. Trường hợp gia hạn thời 
hạn thực hiện phương án khắc phục, TCTD, chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài phải thực hiện 
theo quy định của pháp luật. Trường hợp sửa 
đổi, bổ sung các biện pháp hỗ trợ theo quy định 
của pháp luật thì TCTD, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài phải trình NHNN chấp thuận bằng 
văn bản trước khi thực hiện.
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Trong thời gian thực hiện phương án khắc 
phục, trường hợp có TCTD nhận sáp nhập, 
hợp nhất, trường hợp chuyển nhượng cổ phần, 
phần vốn góp, tăng vốn điều lệ dẫn đến chuyển 
đổi hình thức pháp lý của TCTD được can thiệp 
sớm thì TCTD được can thiệp sớm thực hiện 
sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức pháp 
lý theo quy định về tổ chức lại TCTD tại Điều 
201 Luật Các TCTD năm 2024. Trường hợp hết 
thời hạn thực hiện phương án khắc phục mà 
chi nhánh ngân hàng nước ngoài không khắc 
phục được tình trạng dẫn đến thực hiện can 
thiệp sớm, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 
phải thực hiện giải thể, chấm dứt hoạt động, 
thanh lý, phong tỏa vốn, tài sản theo quy định 
tại Chương XIII Luật Các TCTD năm 2024.

Điểm mới của Luật Các TCTD năm 2024 
so với Luật Các TCTD năm 2010 (sửa đổi, bổ 
sung năm 2017)15 là không quy định thời hạn 
thực hiện phương án khắc phục tối đa. Tác giả 
cho rằng, sự thay đổi này là phù hợp bởi lẽ với 
vai trò là “trung gian tài chính” hoạt động kinh 
doanh ngân hàng với loại hàng hóa là “tiền tệ” 
có những điểm rất đặc thù so với các hoạt động 
sản xuất, kinh doanh các loại hàng hóa khác. 
Do đó, thực trạng, nguyên nhân dẫn đến TCTD 
được xem xét can thiệp sớm cũng là khác nhau. 
Chính vì vậy, Nhà nước trao quyền cho NHNN 
tùy từng trường hợp để xem xét, quyết định 
thời hạn thực hiện là cần thiết và phù hợp.   

Bước 3: Chấm dứt can thiệp sớm
Chấm dứt can thiệp sớm là việc NHNN kết 

thúc việc áp dụng các yêu cầu, biện pháp hạn 
chế và kết thúc việc thực hiện phương án khắc 
phục đối với TCTD, chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài khi thuộc vào trường hợp luật định. Các 
trường hợp dẫn đến chấm dứt can thiệp sớm 
của TCTD và chi nhánh ngân hàng nước ngoài 
là khác nhau. Theo đó: 

(i) TCTD chấm dứt can thiệp sớm trong các 
trường hợp sau đây: Một là, NHNN có văn bản 
chấm dứt việc thực hiện văn bản yêu cầu quy 
định tại khoản 2 Điều 156 Luật Các TCTD năm 
2024 khi TCTD khắc phục được tình trạng dẫn 
đến thực hiện can thiệp sớm và có văn bản báo 
cáo gửi NHNN; Hai là, NHNN có văn bản chấp 
thuận sáp nhập, hợp nhất với TCTD khác; Ba là, 
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định 
giải thể, phá sản TCTD theo quy định của pháp 

15  Khoản 3 Điều 130a VBHN Luật Các TCTD số 07/
VBHN-VPQH ngày 12/12/2017 quy định: “Thời hạn 
thực hiện phương án khắc phục tối đa là 01 năm, kể từ 
ngày có văn bản áp dụng can thiệp sớm của NHNN”.

luật; Bốn là, NHNN có quyết định đặt TCTD 
vào kiểm soát đặc biệt quy định của pháp luật.

(ii) Chi nhánh ngân hàng nước ngoài chấm 
dứt can thiệp sớm trong các trường hợp sau 
đây: Một là, NHNN có văn bản chấm dứt việc 
thực hiện văn bản yêu cầu quy định tại khoản 2 
Điều 156 của Luật này khi chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài khắc phục được tình trạng dẫn đến 
thực hiện can thiệp sớm quy định tại khoản 1 
Điều 156 Luật này và có văn bản báo cáo gửi 
NHNN; Hai là, NHNN có văn bản chấp thuận 
giải thể, chấm dứt hoạt động chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Như vậy, so với Luật Các TCTD năm 2010 
(lý do chấm dứt của TCTD và chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài là như nhau16) thì Luật Các 
TCTD năm 2024 đã phân định các trường hợp 
dẫn đến chấm dứt can thiệp sớm dành riêng 
cho TCTD (04 trường hợp) và chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài (02 trường hợp) là hợp lý, đầy 
đủ và toàn diện. 

Tóm lại, can thiệp sớm TCTD, chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài nhằm kịp thời xử lý các 
trường hợp có vấn đề phát sinh là chế định 
quan trọng của Luật Các TCTD năm 2024 góp 
phần đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng. Do 
vậy, xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý 
về vấn đề này là điều cần thiết./.
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16  Khoản 6 Điều 130a VBHN Luật Các TCTD  
số 07/VBHN-VPQH ngày 12/12/2017 quy định: “NHNN 
có văn bản chấm dứt áp dụng can thiệp sớm sau khi 
TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khắc phục được 
tình trạng quy định tại khoản 1 Điều này hoặc khi TCTD 
được đặt vào kiểm soát đặc biệt”.


